TKB THPT ĐÔNG ANH( học hỗ trợ từ GV và luyện đề trực tuyến)
Tóm tắt thời khóa biểu các lớp

[image: image1.png]



	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy


	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	
	8:00 - 8:50
	9:00 - 9:50
	10:00 - 10:50
	8:00 - 8:50
	9:00 - 9:50
	10:00 - 10:50   8:00 - 8:50
	9:00 - 9:50
	10:00 - 10:50   8:00 - 8:50
	9:00 - 9:50
	10:00 - 10:50
	8:00 - 8:50
	9:00 - 9:50
	10:00 - 10:50
	8:00 - 8:50
	9:00 - 9:50
	10:00 - 10:50

	10A1
	
	
	
	Sử
	Hoá
	Địa
	Toán
	Văn
	Lý
	
	
	
	Toán
	Anh
	Sinh
	Sinh hoạt
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10A2
	
	
	
	
	
	
	Văn
	Toán
	Địa
	Toán
	Sử
	Hoá
	Lý
	Sinh
	Anh
	Sinh hoạt
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10A3
	Toán
	Văn
	Hoá
	
	
	
	Địa
	Anh
	Lý
	Sử
	Toán
	Sinh
	
	
	
	Sinh hoạt
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10A4
	Hoá
	Sử
	Văn
	Địa
	Sinh
	Toán
	Lý
	Anh
	Toán
	
	
	
	
	
	
	Sinh hoạt
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10A5
	Văn
	Toán
	Địa
	Toán
	Sử
	Hoá
	Anh
	Lý
	Sinh
	
	
	
	
	
	
	Sinh hoạt
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10A6
	
	
	
	Toán
	Anh
	Văn
	Sử
	Sinh
	Toán
	Lý
	Hoá
	Địa
	
	
	
	Sinh hoạt
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10A7
	Toán
	Anh
	Lý
	Sinh
	Sử
	Hoá
	
	
	
	
	
	
	Địa
	Văn
	Toán
	Sinh hoạt
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10A8
	Địa
	Toán
	Văn
	Sinh
	Hoá
	Sử
	
	
	
	Toán
	Anh
	Lý
	
	
	
	Sinh hoạt
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10A9
	Văn
	Địa
	Toán
	
	
	
	Sinh
	Lý
	Sử
	
	
	
	Toán
	Anh
	Hoá
	Sinh hoạt
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10A10
	Văn
	Lý
	Anh
	Hoá
	Địa
	Toán
	
	
	
	Sử
	Sinh
	Toán
	
	
	
	Sinh hoạt
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11A1
	Sử
	Lý
	Sinh
	Đề Sử
	Đề Lý
	Đề Sinh
	Đề Địa
	Đề Anh
	Đề Hóa
	Địa
	Toán
	Văn
	Toán
	Anh
	Hoá
	Sinh hoạt
	Đề Toán
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11A2
	Đề Sử
	Đề Lý
	Đề Sinh
	Hoá
	Văn
	Toán
	Anh
	Sử
	Lý
	Sinh
	Toán
	Địa
	Đề Địa
	Đề Anh
	Đề Hóa
	Sinh hoạt
	Đề Toán
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đề Toán
	

	11A3
	Sử
	Toán
	Địa
	Đề Sử
	Đề Lý
	Đề Sinh
	Lý
	Sinh
	Hoá
	Đề Địa
	Đề Anh
	Đề Hóa
	Văn
	Toán
	Anh
	Sinh hoạt
	Đề Toán
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đề Toán
	

	11A4
	Hoá
	Văn
	Lý
	Đề Sử
	Đề Lý
	Đề Sinh
	Sử
	Toán
	Anh
	Đề Địa
	Đề Anh
	Đề Hóa
	Sinh
	Địa
	Toán
	Sinh hoạt
	Đề Toán
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11A5
	Đề Sử
	Đề Lý
	Đề Sinh
	Sử
	Toán
	Anh
	Hoá
	Địa
	Lý
	Đề Địa
	Đề Anh
	Đề Hóa
	Văn
	Toán
	Sinh
	Sinh hoạt
	Đề Toán
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11A6
	Toán
	Anh
	Hoá
	Đề Sử
	Đề Lý
	Đề Sinh
	Sinh
	Lý
	Địa
	Văn
	Toán
	Sử
	Đề Địa
	Đề Anh
	Đề Hóa
	Sinh hoạt
	Đề Toán
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11A7
	Địa
	Toán
	Sinh
	Đề Sử
	Đề Lý
	Đề Sinh
	Lý
	Anh
	Hoá
	Sử
	Văn
	Toán
	Đề Địa
	Đề Anh
	Đề Hóa
	Sinh hoạt
	Đề Toán
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11A8
	Anh
	Địa
	Toán
	Đề Sử
	Đề Lý
	Đề Sinh
	Hoá
	Văn
	Sinh
	Lý
	Sử
	Toán
	Đề Địa
	Đề Anh
	Đề Hóa
	Sinh hoạt
	Đề Toán
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11A9
	Lý
	Văn
	Toán
	Đề Sử
	Đề Lý
	Đề Sinh
	Anh
	Hoá
	Sinh
	Đề Địa
	Đề Anh
	Đề Hóa
	Toán
	Sử
	Địa
	Sinh hoạt
	Đề Toán
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11A10
	Toán
	Anh
	Sử
	Đề Sử
	Đề Lý
	Đề Sinh
	Đề Địa
	Đề Anh
	Đề Hóa
	Hoá
	Lý
	Sinh
	Địa
	Văn
	Toán
	Sinh hoạt
	Đề Toán
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12A1
	Đề Sử
	Đề Lý
	Đề Sinh
	Sử
	Công dân
	Hoá
	Đề Hóa
	Lý
	Văn
	Địa
	Sinh
	Toán
	Đề Địa
	Toán
	Anh
	Sinh hoạt
	Đề Toán
	Đề Anh, CD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12A2
	Đề Hóa
	Công dân
	Sử
	Lý
	Sinh
	Toán
	Đề Sử
	Đề Lý
	Đề Sinh
	Anh
	Địa
	Toán
	Đề Địa
	Hoá
	Văn
	Sinh hoạt
	Đề Toán
	Đề Anh,CD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12A3
	Toán
	Sử
	Lý
	Đề Địa
	Địa
	Sinh
	Đề Hóa
	Hoá
	Anh
	Văn
	Toán
	Công dân
	Đề Sử
	Đề Lý
	Đề Sinh
	Sinh hoạt
	Đề Toán
	Đề Anh,CD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12A4
	Hoá
	Địa
	Công dân
	Đề Địa
	Toán
	Anh
	Đề Hóa
	Sinh
	Văn
	Toán
	Sử
	Lý
	Đề Sử
	Đề Lý
	Đề Sinh
	Sinh hoạt
	Đề Toán
	Đề Anh,CD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12A5
	Địa
	Sinh
	Sử
	Đề Địa
	Toán
	Hoá
	Văn
	Anh
	Lý
	Đề Hóa
	Công dân
	Toán
	Đề Sử
	Đề Lý
	Đề Sinh
	Sinh hoạt
	Đề Toán
	Đề Anh,CD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12A6
	Lý
	Sử
	Công dân
	Đề Địa
	Hoá
	Địa
	Sinh
	Anh
	Toán
	          Đề Hóa
	Toán
	Văn
	Đề Sử
	Đề Lý
	Đề Sinh
	Sinh hoạt
	Đề Toán
	Đề Anh,CD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12A7
	Sử
	Văn
	Lý
	Đề Địa
	Hoá
	Công dân
	Đề Sử
	Đề Lý
	Đề Sinh
	Sinh
	Anh
	Toán
	Đề Địa
	Địa
	Toán
	Sinh hoạt
	Đề Toán
	Đề Anh,CD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12A8
	Đề Sử
	Đề Lý
	Đề Sinh
	Văn
	Sinh
	Toán
	Đề Hóa
	Công dân
	Anh
	         Đề Hóa
	Hoá
	Lý
	Địa
	Toán
	Sử
	Sinh hoạt
	Đề Toán
	Đề Anh,CD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12A9
	Đề Sử
	Đề Lý
	Đề Sinh
	Đề Địa
	Lý
	Sử
	Đề Hóa
	Địa
	Toán
	Công dân
	Anh
	Hoá
	Sinh
	Toán
	Văn
	Sinh hoạt
	Đề Toán
	Đề Anh,CD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12A10
	Công dân
	Hoá
	Địa
	Đề Sử
	Đề Lý
	Đề Sinh
	Đề Hóa
	Lý
	Sử
	Anh
	Toán
	Sinh
	Đề Địa
	Văn
	Toán
	Sinh hoạt
	Đề Toán
	Đề Anh,CD


Thời khóa biểu đã tạo:28-Mar-20
aSc Thời khóa biểu

